
	              
       SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM
  TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG    TUYỂN         
	         
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024-2025
        Môn: Ngữ văn - Lớp 10
        Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)     



(Đề thi gồm có 2 trang )

 I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
    Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu sau:
                                               
                                     CẢM ƠN ĐẤT NƯỚC
Tôi chưa từng đi qua chiến tranh
Chưa thấy hết sự hy sinh của bao người ngã xuống
Thuở quê hương còn gồng gánh nỗi đau.

Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.

Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.

Thời gian qua
Xin cám ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người

Đất nước của tôi ơi!
Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh.
       (In trong Bến quê, Huỳnh Thanh Hồng, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2006)
Câu 1 (0,75 điểm): Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. 
Câu 2 (0,75 điểm): Hình bóng quê hương được tác giả miêu tả bằng những hình ảnh nào trong khổ thơ thứ 2 của văn bản?
Câu 3 (0,75 điểm): Xác định chủ thể trữ tình trong văn bản.
Câu 4 (0,75 điểm): Xác định những từ ngữ mang nghĩa nhân hóa trong câu thơ sau:
[bookmark: _GoBack]                                   Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát.
Câu 5 (1,0 điểm): Nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 6 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong hai dòng thơ sau:
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.
Câu 7 (1,0 điểm): Từ nội dung của bài thơ, anh/chị hãy suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Đất nước? (viết khoảng 5 đến 7 dòng)
II. VIẾT (4.0 điểm)
  Ỷ lại vào người khác là một thói quen xấu của nhiều người hiện nay. Anh/chị hãy viết một bài luận để thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này. 
………………………Hết………...............................
































MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NGỮ VĂN 10 NĂM HỌC 2024-2025
1. Ma trận:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung / đơn vị 
kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	1
	Đọc 
	Văn bản thơ
	4
30%
	2
20%
	1
10%
	0
0%
	60

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	
	
1
10%
	
1
10%
	
1
10%
	
1
10%
	
40

	
	
	Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ  
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tổng  
	70%
	30%
	



2.Bảng đặc tả
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1










	1. 
Đọc hiểu






	 Văn bản thơ hiện đại

	Nhận biết:
- Dấu hiệu nhận biết thể thơ; xác định từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ.
- Nhận biết được chủ thể trữ tình; nhận biết từ ngữ, hình ảnh để xác định biện pháp tu từ trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Xác định nội dung của văn bản.
- Tác dụng biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề được rút ra từ trong văn bản.

	

04 câu



	

02câu
	

01câu
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Viết



	
Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
	
Nhận biết:
- Nhận dạng được kiểu văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen xấu.
- Trình bày được những cách hiểu của bản thân theo yêu cầu đề 
Thông hiểu:
- Giới thiệu vấn đề thành những luận điểm phù hợp.
- Biết cách diễn đạt, dùng lí lẽ để dẫn dắt vấn đề 
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng thấp:
- Có những suy nghĩ, cái nhìn khách quan. 
Vận dụng cao:
Viết một bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh (có kết hợp các thao tác nghị luận)
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01 câu

















  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu nhận biết thể thơ tự do.
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được dấu hiệu nhận biết:0,25điểm.
- Học sinh chỉ trả lời được thể thơ:0,25 điểm.
- HS trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	0.75

	
	2
	Những hình ảnh: rẫy mía, bờ ao; cánh diều; bông súng trắng, mưa nắng; đồng xa.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời 3- 4 hình ảnh:0,5 điểm.
- Học sinh trả lời 1- 2 hình ảnh:0,25 điểm.
* Lưu ý: HS nêu 5 hình ảnh trở lên thì cho điểm tối đa.
	0.75

	
	3
	Chủ thể trữ tình là: Tôi.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm.
	0.75

	
	4
	Lúa reo
Sóng hát 
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh trả lời được 1 ý thì 0,5điểm.
	0,75

	
	5
	- Cảm nhận rất xúc động, chân thực của tác giả về hình ảnh của một đất nước bình dị, gần gũi nhưng cũng rất cao cả, thiêng liêng.
- Tình yêu, sự tự hào, trân trọng và biết ơn đất nước của tác giả vì đã cho mình được sống trong những không gian bình dị, trong những giá trị văn hóa, trong tình yêu thương. 
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: : Học sinh trả lời được 1 ý thì 0,5điểm.
	1.0

	
	6
	- Giúp cho câu thơ thêm đặc sắc, gợi hình gợi cảm, sinh động…
- Khắc họa sự vất vả, lam lũ, chịu thương chịu khó, giàu đức hi sinh thầm lặng của mẹ,…
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh trả lời được 1 ý thì 0,5đ.
	1.0

	
	7
	Những điều thế hệ trẻ cần phải làm để thể hiện trách nhiệm đối với Đất nước:
 - Chăm chỉ học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, hoàn thiện nhân cách để sau này dựng xây Đất nước.
- Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng
- Có ý thức gìn giữ truyền thống văn hóa, tự hào dân tộc…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được. 
	1.0

	

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội.

	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen ỷ lại. 
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm
	0.5

	
	
	b. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
HS có thể trình bày bài viết theo nhiều cách trên cơ sở đảm bảo những yêu cầu sau:
1. Nêu rõ thói quen hay quan niệm cần thuyết phục người khác từ bỏ; nêu lý do hay mục đích viết bài luận.
2. Giải thích và nêu lên biểu hiện của vấn đề
+ Ỷ lại là tự bản thân không có ý thức trách nhiệm, không cố gắng trong cuộc sống mà dựa dẫm, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác một cách thái quá.
+ Thói ỷ lại đang là căn bệnh nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
+ Biểu hiện của thói ỷ lại: thờ ơ với cuộc sống, công việc học tập của chính mình, không suy nghĩ cho tương lai, để mặc bố mẹ sắp đặt mọi việc,…
+ Nguyên nhân: Do sự lười biếng trong cả vận động và tư duy; do được gia đình nuông chiều; do sống không có kỷ luật….
3. Bàn luận về những hậu quả, tác hại của thói quen ỷ lại
Hậu quả của thói ỷ lại :
+ Người sống ỷ lại, quen dựa dẫm thường lười lao động, suy nghĩ, tư duy, thiếu năng lực đưa ra quyết định trong những hoàn cảnh cần thiết. Từ đó, họ không làm chủ được cuộc đời, không có bản lĩnh, không có sáng tạo,... dễ gặp thất bại trong mọi việc.
+ Họ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.
+ Tương lai của đất nước không thể phát triển tốt đẹp…… 
4. Lợi ích của việc từ bỏ.
Làm chủ được cuộc đời của mình; có lập trường, bản lĩnh vững vàng, thành công trong cuộc sống…..
5. Giải pháp: Làm thế nào để từ bỏ thói quen ỷ lại người khác?
+ Thế hệ trẻ cần học cách tự đứng trên đôi chân của mình, …
+ Thế hệ trẻ hôm nay cần tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức,...
+ Gia đình, nhà trường, xã hội cần thay đổi quan niệm về tình yêu thương và giáo dục, ….
6. Sự đồng tình ủng hộ.
· Được mọi người ngưỡng mộ, xã hội tôn vinh….
•  7. Khẳng định lại lợi ích của việc từ bỏ thói quen ỷ lại.
•       Rút ra thông điệp cho bản thân……. 
	2.5

	
	
	
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm –2điểm.
- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
	

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: : Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
Hướng dẫn chấm: Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,25 điểm.
	0.5

	I + II
	
	
	10




